	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số                 /BCT-CNNg
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	V/v: Thông báo đăng ký kế hoạch 2009 thuộc Chương trình Hóa dược
	                       Hà Nội, ngày        tháng 02 năm 2008



Tại Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Chương trình). Theo Quyết định nêu trên, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình bao gồm:

1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng nhằm tạo ra những công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện  sản xuất trong nước; nghiên cứu triển khai và sản xuất thử nghiệm sản phẩm ở quy mô pillot, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuát, kết hợp với việc nhập, làm chủ và sử dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của nước ngoài để sản xuất nguyên liệu hóa dược làm thuốc;

2. Xây dựng tiềm lực cho nghiên cứu KHCN phục vụ phát triển ngành công nghiệp Hóa dược: Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của các viện nghiên cứu, trường đại học, xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm hóa dược tiên tiến, hiện đại, đồng bộ và đào tạo đủ nguồn nhân lực có chất lượng tốt;
3. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp Hóa dược: Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế, để tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm trí lực và tài lực của các nước có nền công nghiệp hóa dược tiên tiến;
4. Góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Hóa dược: Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tăng cường năng lực, hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, ban hành cơ chế chính sách, … vào việc xây dựng và phát triển công nghiệp hóa dược.
Nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình, Văn phòng Hóa dược xin thông báo để các đơn vị có nhu cầu, có mong muốn và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2009. Nội dung đăng ký trong phạm vi các nhiệm vụ, nội dung được quy định trong Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Các ý kiến đề xuất, các ý kiến góp ý và các nhu cầu tham gia Chương trình đề nghị gửi về Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời hạn đăng ký muộn nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2008 (có các mẫu đăng ký gửi kèm, bản điện tử đề nghị gửi đến địa chỉ sau: hadt@moi.gov.vn). Thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Chương trình Hóa dược, Bộ Công Thương, Phòng 410, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại/fax: 04.2202410.

TL. BỘ TRƯỞNG 
        KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
                                                                     Phùng Hà
Đơn vị: ......................                                                                         
Biểu 1                                                                                                                               

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TỔ CHỨC KHCN NĂM 200.....

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung tăng cường năng lực nghiên cứu
	Kinh phí Ngân sách cấp
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Biểu 2

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC (TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC) NĂM 200...

(Biểu mẫu sẽ gửi đến các đơn vị sau khi có sự thống nhất về kế hoạch và nội dung giữa Bộ Công Thương và Bộ GDĐT)
Đơn vị: ......................                                                                            









 Biểu 3                                                                                                                              
ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHCN NĂM 200.......

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên đơn vị
	Nội dung và công việc
	Đối tác

nước ngoài
	Khối lượng

công việc
	Thời gian

hoàn thành
	Kinh

phí
	Ghí

chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Đơn vị: ......................                                                                   
       Biểu 4                                                                                                                              
DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN NĂM 200....

Đơn vị: Triệu đồng

	Số

TT
	Tên nhiệm vụ KHCN
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Mục tiêu và nội dung chính
	Dự kiến kết quả đạt được
	Thời gian
	Kinh phí     
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Năm 200...
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đơn vị: ......................                                                                             
Biểu 5                                                                                                                               
DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC DỰ ÁN SXTN NĂM 200.....

Đơn vị tính: Triệu đồng.

	TT
	Tên đề tài
	Đơn vị/ cá nhân đề xuất
	Mục tiêu, nội dung nghiên cứu
	Dự kiến kết quả
	Quy mô và khối lượng SP
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kinh phí 
	Khả năng tiêu thụ sản phẩm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH &CN NĂM 200…
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯỢC

1. Tên Đề tài:

2.  Lý do đề xuất Đề tài (nêu rõ vấn đề thực tiễn cần giải quyết và sự phù hợp của vấn đề cần giải quyết với mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình)
3. Giải trình về tính cấp thiết (quan trọng, bức xúc, cấp bách,...)
4. Định hướng mục tiêu: 

5. Nội dung chính:

6. Yêu cầu về sản phẩm:

7. Khả năng và địa chỉ áp dụng:

8. Cơ quan chủ trì :

Cơ quan phối hợp chính:

9. Kinh phí: 
10. Thông tin khác (nếu có) :

	
	Thủ trưởng cơ quan (hoặc Chuyên gia) đề xuất 

(Họ, tên và chữ ký)



(*) Phiếu này trình bày không quá 03 trang giấy khổ A4.

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SXTN  NĂM 200….
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯỢC

1. Tên Dự án SXTN:

2.  Thuộc chương trình: 

3. Lý do đề xuất Dự án (vấn đề thực tiễn cần giải quyết và sự phù hợp của vấn đề cần giải quyết với mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình)
4. Xuất xứ của Dự án 

Nguồn hình thành (để lại nguồn phù hợp)

- Kết quả của các đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị áp dụng;

- Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng KHCN;

- Kết quả KH&CN từ nước ngoài đã được các tổ chức có thẩm quyền thẩm định công nhận.
5. Giải trình về tính cấp thiết (quan trọng, bức xúc, cấp bách,...) 

6. Mục tiêu: 

7. Nội dung chính :

8. Yêu cầu về sản phẩm (các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật):

9. Khả năng huy động các nguồn lực (khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án)
10. Nhu cầu thị trường  (thuyết minh rõ về khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hoá các sản phẩm của dự án)

11. Cơ quan chủ trì :

      Cơ quan phối hợp chính :

12. Kinh phí : NSNN :



   Khác :

13. Thông tin khác (nếu có) :

	
	Thủ trưởng cơ quan (hoặc Chuyên gia) đề xuất 

(Họ, tên và chữ ký) 



(*) Phiếu này trình bày không quá 03 trang giấy khổ A4.
HƯỚNG DẪN THUYẾT MINH DỰ ÁN

XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

A. Phần khai PTN hiện có:

1. Bộ chủ quản :
2. Cơ quan KHCN :
3. Tên PTN :
4. Địa chỉ PTN :
5. Thuộc hướng KHCN ưu tiên :
6. Lĩnh vực KHCN chính PTN đang thực hiện:
7. Phụ trách PTN: Tuổi, nam/nữ

8. Học hàm, học vị: Chuyên ngành đào tạo:
9. Chức năng nhiệm vụ của PTN:
10. Số cán bộ KHCN chính đang làm việc tại PTN (kê khai cho nhứng người là TS, NCVCC, NCVC về chuyên ngành đào tạo, khả năng nghiên cứu hiện nay....) có thể lập bảng biểu phù hợp cho việc kê khai.

11. Kê khai cơ sở vật chất Kỹ thuật 

Kê khai số trang thiết bị hiện có (Tên thiết bị, ký mã hiệu, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng, chỉ tiêu kỹ thuật và trình độ công nghệ, hiện trạng khai thác sử dụng, lịch trình hoạt động, tên cán bộ vận hành các thiết bị quý hiếm....) có thể lập bảng biểu phù hợp cho việc kê khai.

Kê khai diện tích, cấp nhà xưởng và diện tích trạm trại, ao vườn phục vụ cho PTN. có thể lập bảng biểu phù hợp cho việc kê khai.

12. Từ tiềm lực hiện có nêu khó khăn và ảnh hưởng đến nghiên cứu và các sản phẩm nghiên cứu:

13. Thành quả đạt được của PTN trong thời gian 5 năm trở lại đây đặc biệt trong lĩnh vực hoá dược và dược phẩm:
Các kết quả nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế và trong nước (kể tên các Tạp chí):
Các sản phẩm nghiên cứu và chế tạo được (nói rõ các chỉ tiêu kỹ thuật so sánh với sản phẩm tương tự của nước ngoài....), địa chỉ áp dụng....:
Thống kê kết quả nghiên cứu của các dự án KHCN cấp Nhà nước đã và đang thực hiện hoặc của cấp Bộ có tầm quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh tế, đời sống: 

Kết quả đào tạo cán bộ KHCN (nêu số lượng, thạc sỹ, TS.. và lĩnh vực KHCN, quy mô và phương thức đào tạo.v.v...):
14. Kết quả hợp tác nghiên cứu với các cơ quan trong và ngoài nước. (Nêu cụ thể các công trình hợp tác, kinh phí, hiệu quả và kết quả đạt được):
15. Đánh giá chung về mọi mặt của PTN hiện có:
B. Kế hoach xây dựng PTNTĐ về hoá dược
1. Bộ chủ quản:

2. Cơ quan KHCN (Cơ quan chủ trì):
3. Tên PTNTĐ (Tên đầy đủ và viết tắt bằng tiến Anh nếu có)

4. Địa chỉ xây dựng PTNTĐ

5. Lĩnh vực nghiên cứu

6. Dự kiến Giám đốc PTNTĐ Tuổi Nam/ nữ

7. Học hàm, học vị 

8. Chuyên ngành đào tạo, các lĩnh vực chuyên môn khác được đào tạo và thời gian làm việc tại PTN của Giám đốc PTNTĐ.

9. Mục tiêu, tính cấp thiết và nội dung đầu tư xây dựng PTNTĐ.

a. Mục tiêu cần đạt (giai đoạn nào tương đương với PTN nào, nước nào) 

b. Tính cấp thiết của việc xây dựng PTNTĐ. 

c. Nội dung đầu tư: 

Nhu cầu thiết bị cần đầu tư thêm: Kê khai tên thiết bị, số lượng, hãng nước sản xuất, chỉ tiêu kỹ thuật và trình độ công nghệ, dự toán kinh phí, hiện trạng người sử dụng có thể ghi tên và trình độ cụ thể (có, chưa có, đang đào tạo, sẽ đào tạo...). Kể cả thiết bị hiện có sẽ lập Bảng danh mục thiết bị toàn bộ PTNTĐ

Nhu cầu xây lắp: Kê khai diện tích xây lắp, sửa chữa, mở rộng, cải tạo để lắp đặt thiết bị và các phần xây lắp khác đảm bảo cho hoạt động của thiết bị như điện, nước và diện tích khác phục vụ nghiên cứu của PTNTĐ; dự toán kinh phí.

Nhu cầu và điều kiện thực hiện: năng lượng, nguyên vật liệu (số lượng, chủng loại, nguồn cung cấp...) trong 1 năm hoạt động.

Trên cơ sở nội dung phần đầu tư thêm và cơ sở vật chất - kỹ thuật hiên có, thiết kế vẽ sơ đồ khối toàn bộ PTNTĐ (chú ý vị trí hợp lý của thiết bị) và giải thích công nghệ của nhóm hoặc của từng thiết bị. Chú ý biểu diễn màu sắc để dễ phân biệt cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có và phần cần đầu tư thêm của toàn bộ PTNTĐ. 

10. Dự kiến số lượng, cơ cấu, chức danh cán bộ KHCN cho PTNTĐ, trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án đào tạo, bổ túc nâng cao trình độ (đối với cán bộ cũ) và xin thêm số lượng cơ cấu, trình độ chuyên môn đối với số cán bộ tuyển dụng mới.

11. Nêu rõ các phương án quản lý và hoạt động của PTNTĐ

Phương án hoạt động theo hướng mở cửa, hợp tác trong và ngoài nước;

Phương án dùng chung thiết bị (nêu rõ lợi thế về địa lý, lực lượng cán bộ, và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động ổn định của PTNTĐ)

Phương án sử dụng thiết bị, lịch trình hoạt động và phương pháp khai thác, sử dụng thiết bị (đặc biệt là thiết bị quý hiếm)

Phương án thu hút lực lượng cán bộ, nắm bắt nhu cầu thị trường, hạch toán kinh tế.v.v... 

Phương án về bảo vệ môi trường khi đưa PTNTĐ vào hoạt động. 

12. Ý tưởng và dự kiến kết quả đầu ra của PTNTĐ.

(có thể nêu: với tiềm lực PTNTĐ tương tự, quốc tê có các sản phẩm nghiên cứu gì? dự kiến kết quả nghiên của nước ta như thế nào.v.v...) 

13. Vốn đầu tư

Vốn XDCB:

a. Xây lắp ........................... tr.đồng 

Trong đó 

Nhà xưởng đã có (Giá trị còn lai)......................tr.đồng

Nhà xưởng bổ sung, cải tao: tr.đồng.

b. Thiết bị................................ tr.đồng

Trong đó 

Thiết bị đã có (giá trị còn lại) tr.đồng

Thiết bị máy móc mua mới tr.đồng

c. Chi khác tr.đồng

Kinh phí hoạt động của PTNTĐ trong 1 năm tr.đồng

Trong đó

Chi phí thường xuyên (dự kiến hàng năm cho vận hành, duy tu bảo dưỡng, vật tư hoá chất tiêu hao.v.v...) tr.đồng

Chi phí đào tạo (dự kiến hàng năm cho đào tạo mới, nâng cao và bổ túc trình độ, .v.v....)......................... tr.đồng

Nguồn vốn: Tổng số: (chỉ tính phần đầu tư mới)..................tr.đồng

Trong đó

Vốn đầu tư phát triển tr.đồng

Kinh phí sự nghiệp khoa học tr.đồng

Kinh phí sự nghiệp GD và đào tạo tr.đồng

Các nguồn khác (vốn vay, tự có ... tr.đồng và thuyết minh tính khả thi của các nguồn này) 

14. Kế hoạch và tiến độ thực hiện 

Thời gian bắt đầu/ kết thúc (theo năm kế hoạch và dự kiến kinh phí hàng năm)

15. Hiệu quả kinh tế-xã hội: 

16.Kết luận và kiến nghị:
  Ngày tháng năm 200…            Ngày tháng năm 200…..             Ngày tháng năm 200…..

	Bộ chủ quản XD PTNTĐ

(Ký tên, đóng dấu)
	Cơ quan chủ trì XDPTNTĐ

(Ký tên, đóng dấu)
	Giám đốc PTNTĐ

(Ký tên, đóng dấu)


 
Kính gửi: 








Nơi nhận:


- Như trên,


- Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào (b/cáo)


- Lưu VT, VPHD.
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